
和歌山県（わかやまけん）に住（す）んでいるみなさまへ 

 

（１）和歌山県（わかやまけん）の最低賃金（さいていちんぎん）が上（あ）がりました。 

２０２３年（ねん）１０月（がつ）１日（にち）から、和歌山県（わかやまけん）の最低賃金（さい

ていちんぎん）は、１時間（じかん）８８９円（えん）から４０円（えん）引（ひ）き上（あ）げられ

て１時間（じかん）９２９円（えん）となりました。 

 最低賃金（さいていちんぎん）とは、仕事（しごと）を頼（たの）む人（ひと）が働（はたら）く

人（ひと）に払（はら）う最（もっと）も少（すく）ないお金（かね）です。仕事（しごと）を頼（た

の）む人（ひと）は、働（はたら）く人（ひと）に最低賃金（さいていちんぎん）と同（おな）じか、

もっと多（おお）くお金（かね）を払（はら）わなければなりません。 

正社員（せいしゃいん）、契約社員（けいやくしゃいん）、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者

（はけんろうどうしゃ）、外国人労働者（がいこくじんろうどうしゃ）のような働（はたら）き方（かた）

や呼（よ）び方（かた）、どこの国（くに）の人（ひと）かは関係（かんけい）ありません。全（すべ）

ての働（はたら）く人（ひと）について決（き）まっています。 

最低賃金（さいていちんぎん）：１時間（じかん）当（あ）たり９２９円（えん） 

いつから：２０２３年（ねん）１０月（がつ）１日（にち） 

誰（だれ）に：和歌山県（わかやまけん）で働（はたら）く全（すべ）ての働（はたら）く人（ひと）  

 

（２）１０月（がつ）から和歌山県（わかやまけん）国際交流（こくさいこうりゅう）センターで日本語（に

ほんご）クラスが始（はじ）まりました 

  日本語（にほんご）を勉強（べんきょう）したい人（ひと）は、和歌山県（わかやまけん）国際交流（こ

くさいこうりゅう）センターに電話（でんわ）をしてください。 

（TEL 073-435-5240 水曜日（すいようび）、祝日（しゅくじつ）はお休（やす）みです。） 

  一緒（いっしょ）に楽（たの）しく日本語（にほんご）を勉強（べんきょう）しましょう。 

   

〇おはようクラス 初（はじ）めて・易（やさ）しい～易（やさ）しいと難（むずか）しいの間（あいだ） 

金曜日（きんようび） １０：３０～１２：００ 

〇もっと日本語（にほんご）クラス 日曜日（にちようび） １０：３０～１２：００ 

〇わがっこ 土曜日（どようび） １３：００～１６：００ 

          

■ 和歌山県国際交流センターホームページ 

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/（英語、中国語、フィリピノ語、ベトナム語） 

 

 

◆ Minimum Wage in Wakayama Prefecture Increased 

As of October 1, 2023, the minimum wage in Wakayama Prefecture was raised by 40 yen 

from 889 yen per hour to 929 yen per hour. 

The minimum wage system stipulates the minimum amount of wages that employers must 

pay their workers, and is applicable to all workers regardless of their employment status, 

such as regular employee, contract employee, part-time worker, temporary worker, 

dispatched worker, and foreign worker, as well as their nationality. 

 Minimum wage: 929 yen per hour 

 Effective date: October 1, 2023 

 Applicable to: All workers who work in Wakayama Prefecture 

 



 

◆ Japanese Language Classes Started at Wakayama International Exchange Center in 

October 

If you are interested in studying Japanese, please call Wakayama International Exchange 

Center. 

(TEL: 073-435-5240, Closed on Wednesdays and national holidays) 

Let’s enjoy learning Japanese together. 

 

- Ohayo Class (Introductory/Beginner-Intermediate): Friday 10:30-12:00 

- Motto Nihongo Class: Sunday 10:30-12:00 

- Wagakko WGK: Saturday 13:00-16:00 

 

 ■ Website of Wakayama International Exchange Center 

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/   (English, Chinese, Filipino and 

Vietnamese) 

 

 

 

◆和歌山县提高了最低工资标准 

自 2023 年 10 月 1 日起，和歌山县的最低工资提高了 40 日元，从每小时 889 日元增至每小时 929 

日元。 

最低工资规定了雇主必须支付给工人的最低工资金额，适用于所有劳动人员，无论其就业状况、职称或

国籍如何，如全职雇员、合同工、临时工、兼职工人、临时工和外籍工人。 

最低工资金额：每小时 929 日元。 

生效日期：2023 年 10 月 1 日 

适用范围：和歌山县的所有劳动人员 

 

◆10 月开始在和歌山国际交流中心开日语班。 

  希望学习日语的人请致电和歌山国际交流中心。 

（TEL 073-435-5240 星期三、节假日休息。） 

   

  让我们一起快乐地学习日语吧 

  〇ohayo 班 入门和初级～中级（星期五）１０：３０～１２：００ 

  〇motto 日本语班（星期日）１０：３０～１２：００ 

  〇wagakko（星期六）１３：００～１６：００ 

          

 ■ 和歌山县国际交流中心主页 

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/（英语、汉语、菲律宾语、越南语） 

 

 

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/
https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/


◆ Ang pinakamababang sahod sa Wakayama Prefecture ay itinaas. 

Mula ika-1 ng Oktubre taong 2023, ang pinakamababang sahod sa Wakayama 

Prefecture ay itinaas ng 40 yen mula 889 yen bawat oras hanggang 929 yen bawat 

oras. 

 Ang pinakamababang sahod ay ang pinakamababang halaga ng sahod na 

kinakailangang bayaran ng mga tagapag-empleyo, at naangkop sa lahat ng mga 

manggagawa anuman ang kanilang katayuan sa pagtratrabaho, tulad ng mga regular 

na empleyado, kontratang empleyado, part-time na maggagawa, pansamantalang 

manggagawa, mga dispatched na manggagawa, at mga dayuhang manggagawa, 

gayundin anuman ang kanilang nasyonalidad nalalapat ito sa lahat ng manggagawa.  

Pinakamababang halaga ng sahod: 929 yen bawat oras 

Petsa ng bisa: ika-1 ng Oktubre, taong 2023 

Saklaw ng aplikasyon: Lahat ng manggagawang nagtratrabaho sa Wakayama 

Prefecture 

  

◆  Nagsimula ang mga klase sa wikang Hapon noong Oktubre sa Wakayama 

International Exchange Center! 

   

    Kung gusto mong mag-aral ng wikang Hapon, mangyaring tumawag sa Wakayama 

International Exchange Center.  

(TEL 073-435-5240 Sarado tuwing Miyerkules at pista opisyal) 

    Sama-sama tayong magsaya sap ag-aaral ng wikang Hapon. 

   

〇Ohayo Class:  Introductory, Beginner to Intermediate (Biyernes) 10:30~12:00 

  〇Motto Nihongo Class (Linggo) 10:30~12:00 

  〇Wagakko (Sabado) 13:00~16:00 

          

 ■Wakayama International Exchange Center Website 

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/ （ Ingles 、 Intsik 、 Filipino 、

Vietnamese） 

 

 

 

◆Mức lương tối thiểu Tỉnh Wakayama đã được tăng lên 

Từ ngày 1 tháng 10 mức lương tối thiểu vùng của Tỉnh Wakayama tăng thêm 40 yên từ 889 lên 929 yên. 

 Mức lương tối thiểu là mức lương ít nhắt mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động, bất kể 

loại hình việc làm, chức danh hay quốc tịch ví dụ như nhân viên toàn thời gian, nhân viên hợp đồng, nhân viên 

bán thời gian, nhân viên tạm thời và người lao động nước ngoài. Mức lương này áp dụng cho tất cả người lao 

động. 

Mức lương tối thiểu : 929 yên/ giờ  

Ngày có hiệu lực áp dụng ngày : 1/10/2023 

Phạm vi áp dụng: Cho tất cả người lao động đang làm việc tại Tỉnh Wakayama 

 

◆ Từ tháng 10 các lớp học tiếng Nhật đã bắt đầu tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama, 

nếu bạn muốn học tiếng Nhật, vui lòng liên hệ với Trung tâm Giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama để được tư 



vấn cụ thể.(TEL 073-435-5240 ngày nghỉ cố định là ngày thứ 4 và các ngày lễ quốc gia.) 

Hãy cùng nhau vui vẻ học tiếng Nhật. 

 

  〇Lớp Ohayo: Trình độ nhập môn/Sơ cấp~Trung cấp (Thứ sáu) 10:30 -12:00 

〇Lớp tiếng Nhật Motto (Chủ nhật) 10:30-12:00 

〇Lớp Wagakko (Thứ bảy) 13:00: 00 -16:00 

          

 ■Trang chủ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama  

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/  (Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Philipphin, Tiếng 

Việt). 

 

https://wak-kokusai.jp/project_ja/communication_ja/

